	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG DÌNH 
Họ và tên: …………………………………..

Lớp: 7/…………………..
	KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Công nghệ 7


	Điểm




A. TRẮC NGHIỆM (3đ)

I. Chọn phương án trả lời đúng nhất (2đ)

Câu 1. Phần rắn của đất gồm những thành phần nào?

A. Vô cơ và hữu cơ

B. Khí và hữu cơ

C. Chất dinh dưỡng

D. Nước

Câu 2. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ

A. Hạt cát, limon, sắt, chất lỏng


B. Hạt cát, limon, sắt, chất mùn

C. Hạt sắt, limon, chất mùn, chất khí

D. Hạt sắt, chất rắn, chất mùn, chất lỏng

Câu 3. Phân hóa học gồm những loại nào?

A. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, vi lượng

B. Đạm, lân, kali, than bùn, vi lượng



C. Đạm, lân, kali, phân xanh, vi lượng

D. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, phân bắc


Câu 4. Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới


A. Thời gian của phân



B. Chất lượng phân


C. Đặc điểm, tính chất của phân


D. Biện pháp bảo quản phân 



Câu 5. Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật nào?


A. Giáp xác

B. Hình nhện

        C. Chân khớp

       D. Ruột khoang


Câu 6. Khi cây trồng bị sâu bệnh hại, thường có những dấu hiệu


A. Lá xanh tốt
B. Cành phát triển
       C. Quả tốt 
D. Lá, quả bị biến dạng


Câu 7. Côn trùng có mấy kiểu biến thái?


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 8. Căn cứ vào hình thức bón, có mấy cách bón phân?


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

II. Em hãy nối cột A và cột B cho đúng rồi ghi vào cột trả lời (1đ) 
	Cột A
	Cột B
	Trả lời

	1. Bón lót
	A. Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng 
	1+

	2. Bón thúc
	B. Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất 
	2+

	3. Độ phì nhiêu của đất
	C. Là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây
	3+

	4. Đất trồng
	D. Là khả năng của đất có thể cho cây trồng có năng suất cao
	4+

	
	E. Là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng
	


B. TỰ LUẬN( 7đ)

Câu 1 (2 điểm). Đất trồng có tầm quan quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? 
Câu 2 (3 điểm). Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? Sử dụng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh hại cần đảm bảo các yêu cầu gì? Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp nào?

Câu 3 (2 điểm). Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Trình bày tiêu chí của giống cây trồng tốt? 
Bài làm
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Môn: Công nghệ 7
A. TRẮC NGHIỆM (3đ)

I. Chọn phương án trả lời đúng nhất (2đ) Mỗi câu đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	D


II. Em hãy nối cột A và cột B (1đ) Mỗi ý đúng 0,25đ

	1
	2
	3
	4

	A
	C
	D
	B


B. TỰ LUẬN( 7đ)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (2đ)
	* Vai trò của đất trồng: là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây không bị đổ.

* Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất trồng:

- Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ. 

- Làm ruộng bậc thang.  

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. 

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục thay nước thường xuyên, bón vôi. 
	1đ

1đ

	Câu 2 (3đ)
	* Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm.

* Phòng là chính vì có nhiều lợi ích: ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp 

* Khi sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ và liều lượng.

- Phun đúng kỹ thuật (đảm bảo thời gian cách ly đúng quy định, phun đều, không phun ngược chiều gió, lúc mưa, ...)

- Khi tiếp xúc với thuốc hoá học trừ sâu, bệnh, phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động (đeo khẩu trang, đi găng tay, giày, ủng, đeo kính, mặc áo dài tay, quần dài, đội mũ, ...)
* Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp (HS có thể nêu được 1 số biện pháp áp dụng tại địa phương)
	0,5đ

1đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	Câu 3 (1đ)
	* Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

* Giống cây trồng tốt cần phải đảm bảo những tiêu chí

- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương, 

- Có chất lượng tốt

- Có năng suất cao và ổn định

- Chống chịu được sâu bệnh.
	1đ
1đ


TTCM





GV RA ĐỀ

       KHUẤT MINH TÂN



           
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Công nghệ 7
	    Cấp 

          độ

Chủ

      đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đại cương về kỹ thuật trồng trọt (10 tiết)
	Biết được: khái niệm, thành phần và tính chất của đất trồng; vai trò của giống cây trồng; sâu bệnh gây hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
	- Tầm quan trọng của đất trồng đối với đời sống cây trồng và các biện pháp cải tạo đất trồng
- Các loại phân bón thông thường 
- Tiêu chí của 1 giống tốt
	Dấu hiệu cây trồng bị sâu bệnh phá hại. Biết vận dụng kiến thức đã học để sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả trong trồng trọt. Liên hệ ở địa phương
	Giải thích được vì sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại
	

	Số câu
	4+1/2
	1/4+1/2
	2+1/2
	1+1/2
	2
	1/4+1/4
	
	1/4
	12

	Số điểm
	1,5
	1,5
	1
	3
	0,5
	1,5
	
	1
	10

	Tỷ lệ %
	15%
	15%
	10%
	30%
	5%
	15%
	
	10
	100%

	Tổng số câu
	4+1/2
	1/4+1/2
	2+1/2
	1+1/2
	2
	1/4+1/4
	
	1/4
	12

	Tổng số điểm
	1,5
	1,5
	1
	3
	0,5
	1,5
	
	1
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%


